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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 
Tiếng Việt: ĐIỀU KHIỂN LOGIC CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
Tiếng Anh: LOGIC CONTROL FOR ELECTRONIC AND ELECTRICAL EQUIPMENTS
Mã số học phần: 7090306
[bookmark: _GoBack]Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 37; 			Bài tập: 8; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 			Đồ án: 0; 		Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Cung Quang Khang	0903-08
2. ThS. Bùi Ngọc Hùng	0903-14
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được tổng quan các phương pháp mô tả điều khiển trình tự quá trình công nghiệp
4.1.2. Thành lập được các đồ hình trạng thái, bảng trạng thái biểu diễn mạch trình tự
4.1.3. Nắm vững phương pháp Grafcet mô tả mạch trình tự nhằm ứng dụng thiết kế chương trình điều khiển logic các thiết bị điện, điện tử.
4.1.4. Nắm vững các nguyên tắc, thiết bị và sơ đồ điều khiển logic (rơle) các thiết bị điện. 
4.1.5. Nắm tổng quan về điều khiển logic lập trình: Cấu trúc, phương thức hoạt động, tổ chức bộ nhớ, phương pháp lập trình, thiết kế lựa chọn PLC.
4.1.6. Nắm chắc về các họ PLC thông dụng: cấu hình phần cứng; tổ chức bộ nhớ; phương thức truy nhập bộ nhớ; liên kết ghép nối với thiết bị ngoài; phương pháp lập trình; Tập lệnh và ứng dụng.
4.1.7. Biết phương pháp lập trình ứng dụng PLC cho các bài toán thường gặp để điều khiển các thiết bị điện, điện tử: Điều khiển khống chế động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha; Điều khiển khống chế đông cơ điên một chiều; Điều khiển khống chế quá trinhg nhiệt, nâng hạ, trộn nhiên liệu…
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kỹ năng xây dựng sơ đồ điều khiển, thực hiện thiết kế điều khiển logic các thiết bị điện, điện tử. 
4.2.2.  Lập trình điều khiển các thiết bị điện, điện tử dựa trên bộ điều khiển lập trình PLC. 
5. Tóm tắt nội dung học phần

Trang bị kiến thức điều khiển logic, mô tả bài toán điều khiển logic trình tự bằng bảng chuyển trạng thái, đồ hình trạng thái và Grafcet. Các nguyên tắc, sơ đồ ứng dụng điều khiển logic các thiết bị điện, điện tử thường gặp. Kiến thức về logic lập trình và họ PLC S7. Trang bị kiến thức về phần cứng, phương thức hoạt động, ngôn ngữ lập trình và tập lệnh để có thể lập trình ứng dụng PLC trong điều khiển quá trình và tự động hóa. 

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	LÝ THUYẾT CƠ SỞ
	4+1
	

	1.1
	Những khái niệm cơ bản
	
	4.1.1

	1.2
	Các phương pháp biểu diễn hàm logic
	
	4.1.1; 4.1.2

	1.3
	Các phương pháp tối thiểu hóa hàm logic
	
	4.1.3

	1.4
	Các hệ mạch logic
	
	4.1.3

	1.5
	Grafcet – mô tả mạch trình tự công nghiệp
	
	4.1.3

	1.6
	Câu hỏi, bài tập
	
	

	Chương 2
	MỘT SỐ ỨNG DỤNG LOGIC TRONG ĐIỀU KHIỂN
	6+1
	

	2.1
	Các thiết bị điều khiển
	
	4.1.4

	2.2
	Các sơ đồ khống chế động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc
	
	4.1.4

	2.3
	Các sơ đồ khống chế động cơ không đồng bộ roto dây quấn
	
	4.1.4

	2.4
	Các sơ đồ điều khiển động cơ điện một chiều
	
	4.1.4

	2.5
	Câu hỏi, bài tập
	
	4.1.4

	Chương 3
	LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH (PLC)  
	6+1
	

	3.1
	Mở đầu
	
	4.1.5/6/7

	3.2
	Thành phần cơ bản bộ điều khiển logic lập trình (PLC)
	
	4.1.5/6/7

	3.3
	Vấn đề lập trình cho PLC
	
	4.1.5/6/7

	3.4
	Đánh giá ưu nhược điểm của PLC
	
	4.1.5/6/7

	3.5
	Bài tập, câu hỏi
	
	4.1.5/6/7

	Chương 4
	BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC – CPM1A
	4+1
	4.1.5/6/7

	4.1
	Cấu hình phần cứng
	
	4.1.5/6/7

	4.2
	Ghép nối
	
	4.1.5/6/7

	4.3
	Ngôn ngữ lập trình
	
	4.1.5/6/7

	4.4
	Câu hỏi, bài tập
	
	

	Chương 5
	BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC - S5
	4+2
	

	5.1
	Cấu tạo của họ PLC S5
	
	4.1.5/6/7

	5.2
	Địa chỉ và gán địa chỉ
	
	4.1.5/6/7

	5.3
	Vùng đối tượng
	
	4.1.5/6/7

	5.4
	Cấu trúc chương trình
	
	4.1.5/6/7

	5.5
	Bảng lệnh S5-95U
	
	

	5.6
	Cú pháp một số lệnh cơ bản
	
	

	Chương 6
	BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH HỌ S7
	6+2
	

	6.1
	Cấu hình phần cứng
	
	4.1.5/6/7

	6.2
	Cấu trúc bộ nhớ
	
	4.1.5/6/7

	6.3
	Chương trình của S7-200
	
	4.1.5/6/7

	6.4
	Tập lập trình với lệnh cơ bản S7-200
	
	4.1.5/6/7

	6.5
	Câu hỏi, bài tập
	
	

	Chương 7
	BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7-300
	6+2
	

	5.1
	Cấu hình cứng
	
	4.1.5/6/7

	5.2
	Vùng đối tượng
	
	4.1.5/6/7

	5.3
	Ngôn ngữ ập trình
	
	4.1.5/6/7

	5.4
	Lập trình một số lệnh cơ bản S7-300
	
	4.1.5/6/7


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Hướng dẫn tự học 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Hoàn thành bài kiểm tra, thảo luận
- Tham gia 100% số giờ
	

	
	
	
	30%

	
	
	
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/ trắc nghiệm (50 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Giáo trình: 
[1]. Cung Quang Khang, Bùi Ngọc Hùng. Bài giảng Điều khiển logic các thiết bị điện, điện tử. Đại học Mỏ-Địa chất, 2015.
Tài liệu tham khảo: 
[2]. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện điện tử công nghiệp. Thư viện đại học Mỏ - Địa chất 2000.
[3]. Bolton.W. Progammable Logic Controller. 4th Edition Newnes. 2006.


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2

	Chương 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
1.1 Những khái niệm cơ bản
1.2 Các phương pháp biểu diễn hàm logic
1.3 Các phương pháp tối thiểu hàm logic
1.4 Các hệ mạch logic
1.5 Mô tả mạch trình tự bằng Grafcet
1.6 Câu hỏi, bài tập
	5
	1
	0
	+ Đọc phần 1.1 đến 1.5 trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi và Làm các bài tập cuối chương trong tài liệu [1]
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2]: tr 3-25


	3,4
	Chương 2. MỘT SỐ ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LOGIC THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
2.1 Các thiết bị điều khiển
2.2 Các sơ đồ khống chế động cơ xoay chiều 3 pha rotor lồng sóc
2.3 Các sơ đồ khống chế động cơ xoay chiều 3 pha rotor dây quấn
2.4 Các sơ đồ điều khiển khống chế động cơ điện một chiều
2.5 Câu hỏi và bài tập
	4
	2
	0
	+ Đọc phần 2.1 đến 2.4 trong tài liệu [1]
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2]: tr 27-34
+ Làm các bài tập 2.1 đến 2.6  trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi cuối chương 2

	5,6
	Chương 3. LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH
3.1 Mở đầu
3.2 Cấu trúc thành phần cơ bản logic lập trình (PLC)
3.4 Vấn đề lập trình cho PLC

	5
	1
	0
	+ Đọc phần 3.1 đến 3.2  trong tài liệu [1] 
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2]: tr 37- 55, [4]: 6-31
+ Trả lời các câu hỏi cuối chương 3  trong tài liệu [1]

	7,8
	3.5 Phương pháp lựa chọn PLC
3.6 Câu hỏi, bài tập
	6
	0
	
	+ Đọc phần 3.3 đến 3.5  trong tài liệu [1] 
+ Trả lời các câu hỏi cuối chương 3  trong tài liệu [1]
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2] và [3]: 7-17 , [4]: tr 99 -131

	9
	Chương 4 BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC CPM1A
4.1 Cấu hình phần cứng
4.2 Ghép nối
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 4.1 đến 4.2  trong tài liệu [1] 
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2] và [3]: tr 17 34
+ Trả lời các câu hỏi cuối chương 4  trong tài liệu [1]

	10
	4.3 Ngôn ngữ lập trình
4.4 Bài tập, câu hỏi

	3
	0
	
	+ Đọc phần 4.3 đến 4.4  trong tài liệu [1] 
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo  [3]: 36 -97
+ Trả lời các câu hỏi cuối chương 4  trong tài liệu [1]

	11
	Chương 5. BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S5
5.1 Cấu tạo của họ S5
5.2 Địa chỉ và gán địa chỉ
5.3 Vùng đối tượng

	2
	1
	0
	+ Đọc phần 5.1 trong tài liệu [1] 
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2]: 105-122,
+ Trả lời các câu hỏi cuối chương 5  trong tài liệu [1]

	12
	5.4 Cấu trúc chương trình.
5.5 Bảng lệnh
5.6 Cú pháp lệnh cơ bản
	3
	0
	
	+ Đọc phần 5.2 và 5.3 trong tài liệu [1] 
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2]: 125 -131
+ Trả lời các câu hỏi, bài tập cuối chương 5  trong tài liệu [1]

	13,14
	Chương 6. BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7-200
6.1 Cấu trúc phần cứng của họ S7
6.2 Cấu trúc bộ nhớ
6.3 Chương trình
6.4 Tập lệnh cơ bản S7-200.

	4
	2
	0
	+ Đọc phần 5.2 và 5.3 trong tài liệu [1] 
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2]: 125 -131
+ Trả lời các câu hỏi, bài tập cuối chương 5  trong tài liệu [1]

	15
	Chương 5. BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S5
5.1 Cấu tạo của họ S5
5.2 Địa chỉ và gán địa chỉ
5.3 Vùng đối tượng
5.4 Cấu trúc chương trình.
5.5 Bảng lệnh
5.6 Cú pháp lệnh cơ bản
	2
	1
	0
	+ Đọc phần 5.2 và 5.3 trong tài liệu [1] 
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2]: 125 -131
+ Trả lời các câu hỏi, bài tập cuối chương 5  trong tài liệu [1]

	16
	Ôn tập
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